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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 28                                   Từ ngày 7/4/2025 - Đến ngày: 11/4/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

7/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 85  HĐTN  

 

HS NGHỈ LỄ 10/3 

2 281 T.Việt 

3  TA LG 

4 282 T.Việt 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC 

2  SN (T) 

3 141 Toán 

 

3 

8/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 283 T.Việt Viết: Chữ hoa M (kiểu 2) Bảng phụ 

2 142 
Toán Toán Thứ 2- Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 

1000( Tiết 1/3) 

Bảng phụ 

3 284 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã. Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  
Â.nhạc ÔT đọc nhạc: Bài số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà 

con 

 

2  Rèn kĩ năng 

Bù Tiếng Việt: Thứ 2-Đọc: Cảm ơn anh hà 

mã(T1+2) 

Bảng phụ 

3 57 
TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu - Tiết 

2/2 

Ti vi 

 

4 

9/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Dẫn bóng di chuyển về phía trước  

2  Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh (T1)  

3 285 T.Việt Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net Ti vi 

4 286 T.Việt Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 143 Toán Toán Thứ 3: Luyện tập( Tiết 2/3) Bảng phụ 

2  Tin – TC   

3 86 HĐTN Bảo vệ cảnh quan quê em Tiết 2/3 Ti vi 

 

5 

10/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 287 

T.Việt Luyện tập: MRVT về giao tiếp, kết nối. Dấu chấm, 

dấu phẩy. 

Ti vi 

2 144 Toán Toán Thứ 4: Luyện tập( Tiết 3/3) Ti vi 

3 288 
T.Việt Viết: Nghe viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net. Phân 

biệt eo/oe, l/n, ên/ênh. 
Ti vi 

4 29 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường( Tiết 2/2) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  KNS Bài 4: Kĩ năng chia sẻ cùng bạn (Tiết 2/2) Ti vi 

2  TD-TC   

3 58 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 1/3 Ti vi, tranh 

 

6 

11/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K)   

2  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách, xem Video thuộc chủ đề  

3 289 
T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia 

đình. 
Ti vi 

4 145 
Toán Toán T5: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 

1000( Tiết 1/3) 
Ti vi, thước 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 290 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Ti vi 

2  Rèn kĩ năng Toán Thứ 6- Luyện tập( Tiết 2/3) Ti vi, thước 

3 87  
HĐTN  SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Bảo vệ 

cảnh quan quê em 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  31  tháng 3   năm 2025 

                                                               Giáo viên 

                                                                                                   
                                                                                          Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
  



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 30                                   Từ ngày 14/4/2025 - Đến ngày: 18/4/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

14/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 88  HĐTN Tổ chức “Ngày hội phòng chống rác thải nhựa”  

2 291 T.Việt Đọc: Mai An Tiêm  Ti vi 

3  TA LG   

4 292 T.Việt Đọc: Mai An Tiêm  Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 146 Toán Luyện tập( Tiết 3/3) Ti vi 

 

3 

15/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 293 T.Việt Viết: Chữ hoa N (kiểu 2) Bảng phụ 

2 147 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000( Tiết 1/4) Bảng phụ 

3 294 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Mai An Tiêm Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  
Â.nhạc ÔT đọc nhạc: Bài số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà 

con 

 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

3 59 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 2/3 Ti vi 

 

4 

16/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

2  Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh (T1)  

3 295 T.Việt Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo. Ti vi 

4 296 T.Việt Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo. Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 148 Toán Luyện tập( Tiết 2/4) Bảng phụ 

2  Tin – TC   

3 89 HĐTN HĐCĐ: Giữ gìn vệ sinh môi trường Ti vi 

 

5 

17/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 297 T.Việt Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp Ti vi 

2 149 Toán Luyện tập( Tiết 3/4) Ti vi 

3 298 
T.Việt Viết: Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo. Phân biệt 

d/gi, s/x, ip/iêp 
Ti vi 

4 30 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng( Tiết 1/1) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  KNS Bài 5: Kĩ năng thể hiện tình yêu thương( Tiết 1/2) Ti vi 

2  TD-TC   

3 60 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 3/3 Ti vi, tranh 

 

6 

18/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  SN (K)   

2  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách, xem Video thuộc chủ đề  

3 299 
T.Việt Luyện tập: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải 

quân. 

Máy chiếu 

4 150 Toán Luyện tập( Tiết 4/4) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 300 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Máy chiếu 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Ti vi 

3 90  
HĐTN  SHL/SHS: Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần 

tới. Giữ gìn vệ sinh môi trường 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng 

      Giang Biên, ngày   31   tháng  3   năm 2024  

Giáo viên 

 


